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KẾ HOẠCH

Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt I năm 2019


 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Kỳ Anh ngày 12/3/2019 về việc giao chỉ tiờu tiờm vắc xin phũng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019;
Thực hiện thụng bỏo số 04/TB-TTUD ngày 04/04/2019 của Trung tõm ứng dụng KHKT và bảo vệ cõy trồng vật nuụi huyện Kỳ Anh về việc tổ chức tiờm phũng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2019;

 UBND xó xõy dựng kế hoạch tiờm phũng gia sỳc, gia cầm đợt 1 năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

 I. Mục tiêu, yờu cầu.

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong cụng tỏc phũng, chống dịch bệnh.
- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm để phát triển và ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái.
2. Yờu cầu
- Tổ chức thực hiện tiờm phũng gia sỳc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao.
- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phũng, chống dịch bệnh gia sỳc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm của các hộ gia đỡnh.

II. Nội dung thực hiện
1. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phũng

1.1. Đối với trâu, bũ

- Tiờm vắc xin tụ huyết trựng, lở mồm long múng (LMLM) cho 100% số trõu, bũ trong diện tiờm.

1.2. Đối với lợn
- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng cho 100%  đàn lợn nằm trong diện tiêm.
1.3. Đối với gia cầm 
- Tiờm vắc xin cỳm gia cầm H5N1 cho 100% gia cầm trong diện tiờm.

1.4. Đối với chó

Tiờm phũng vắc xin dại chú cho 100% con. 
2. Thời gian triển khai tiờm phũng

- Tiờm phũng bệnh dại cho đàn chó: Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 17/4/2019

- Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 20/4/2019 tiờm đàn lợn

- Tiờm vắc xin gia cầm: Từ ngày 21/4/2019 đến ngày 27/4/2019.

- Tiêm đại trà vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long múng trõu, bũ: Từ ngày 27/4/2019 đến ngày 5/5/2019.;

- Tiờm bổ sung cho số gia sỳc, gia cầm thuộc diện phải tiờm phũng bắt buộc chưa thực hiện tiêm phũng đợt 1  từ ngày 6/5/2019/ đến ngày 10/5/2019.
3. Kỹ thuật tiờm phũng, bảo quản vắc xin:  Theo tập huấn của Trạm thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 4. Giá vắc xin tiêm phòng:                                                                         
* Tiêm vắc xin dại chó:                                   21. 000 đồng/liều/con.

* Đối với đàn lợn tiêm 2 mũi: (15. 100 đồng/con)

- Vắc xin dịch tả:                                              7.300đ/liều/con

- Vắc xin tụ huyết trùng:                                  7.800đ/liều/con 

* Đối với gia cầm:

- Vắc xin cúm gia cầm cho gà:                           800 đồng/liều/con.

- Vắc xin cúm gia cầm cho vịt:                        1.200đồng/liều/con.

* Đối với trâu, bò tiêm 2 mũi: (  15.000đ/con)
- Vắc xin lở mồm long móng:                          4.000đồng/liều/con

- Vắc xin tụ huyết trùng:                                11.000 đồng/liều/con

  (Bao gồm: chi phớ bảo quản, vận chuyển vắc xin, cụng tiờm phũng, thống kờ, ghi chộp, kiểm tra, xử lý phản ứng sau khi tiờm phũng).                                     

III. Tổ chúc thục hiện:

Uỷ ban nhân dân xã phân công cán bộ chỉ đạo thôn giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng và thông báo kế hoạch lịch tiêm cho các thôn. Tham mưu cho UBND kịp thời xử lý nghiêm các trường  hợp không chấp hành tiêm phòng.

Ban thú y thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định của thú y và thực hiện theo kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện cho trạm thú y và thường trực UBND xã. Tham mưu cho UBND xã để cấp giấy tiêm phòng cho nhân dân theo đúng thời gian quy định.

 Các thôn tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện chấp hành công tác tiêm phòng. Lập danh sách tiêm phòng gia súc, gia cầm và thu tiền mua vắc xin. Tổ chức làm rặc để tiêm trâu, bò. Thông báo đến người dân biết thời gian, địa điểm tiêm phòng.

 Đề nghị MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, ban văn hóa xã vận động tuyên truyền tới người dân biết về vai trò và lợi ích của việc tiêm phòng và chấp hành nghiêm pháp lệnh thú y.

Các hộ chăn nuôi có trách nhiệm vệ sinh gia súc, bắt giữ gia súc đưa gia súc đến nơi quy định để tiêm phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm phòng các loại vắc xin, chấp hành nghiêm chỉnh theo hướng dẫn cán Bộ thú y.  Những hộ chăn nuôi cố tỡnh trốn trỏnh việc tiờm phũng bắt buộc cho vật nuụi và cỏc biện phỏp phũng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh Thú y  và không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về chăn nuôi, phũng, chống dịch bệnh cho gia sỳc, gia cầm theo quy định. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu đồng chí phụ trách chăn nuôi thú y và các đồng chí thôn trưởng thông báo cho toàn thể các hộ dân thực hiện và chấp hành nghiêm túc./. 
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